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MỞ ĐẦU
	1. Lý do chọn đề tài
	Từ những năm 1970 trở lại đây, trong giới ngôn ngữ học xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về bản chất của giao tiếp trong xã hội loài người và nhấn mạnh khía cạnh chức năng của ngôn ngữ. Trong ngữ nghĩa học, người ta cũng đã nhận thấy có sự thể hiện và chuyển đổi chức năng trong định hình các nội dung nghĩa, các kiểu nghĩa. Từ đó, nó tạo thành những đường hướng, kết quả hình thành những phạm trù những đơn vị mới. Chính vì phạm vi tác động và ảnh hưởng của chức năng trong ngôn ngữ to lớn như vậy nên đề tài “Nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng-nghĩa từ vựng tiếng Việt” (trên tư liệu thuật ngữ) góp phần làm rõ biểu hiện của nó trong từ vựng ngữ nghĩa, đặc biệt là trên ngữ liệu thuật ngữ tiếng Việt.
	2. Đối tượng nghiên cứu luận án
	Luận án tập trung nghiên cứu về các loại hình chức năng của ngôn ngữ và phạm vi tác động của nó đối với ngữ nghĩa từ vựng, sự chuyển đổi chức năng dẫn đến sự chuyển đổi nghĩa từ vựng và hệ quả của sự chuyển đổi chức năng-nghĩa từ vựng trên tư liệu thuật ngữ. Ngoài ra luận án làm sáng tỏ cơ chế chuyển tầng nghĩa theo hai phương thức cơ bản là ẩn dụ và hoán dụ.
	3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
	3.1. Mục đích
	Mục đích của luận án là tiến hành khảo sát, phân tích, tổng hợp khái quát từ ngữ liệu phong phú trên cơ sở lí luận xác định kết hợp với phương pháp vận dụng thích hợp để làm sáng tỏ một trong những con đường hình thành thuật ngữ trong tiếng Việt - thuật ngữ hóa từ thông thường, cụ thể là sự chuyển đổi nghĩa từ thường thành nghĩa thuật ngữ. Sự chuyển đổi này xảy ra theo hai phương thức chuyển nghĩa chính là ẩn dụ và hoán dụ để biểu đạt khái niệm khoa học của thuật ngữ.
	3.2. Nhiệm vụ
	- Nghiên cứu những phạm vi tác động của chức năng trong nghĩa từ vựng, khảo sát sự xuất hiện của những đơn vị từ vựng trong những phạm vi chức năng mới, tức là chức năng trong văn bản khoa học, chức năng thuật ngữ. 
	- Làm rõ quá trình chuyển đổi chức năng hoạt động để tạo ra những nội dung nghĩa của thuật ngữ giúp phân biệt những phạm vi tồn tại của thuật ngữ trong ngành khoa học xác định theo ba từ loại chính (danh từ, động từ, tính từ).
	- Làm rõ quá trình tạo thuật ngữ do chuyển đổi từ thường thành thuật ngữ trong những lĩnh vực khoa học khác nhau, sự chuyển đổi này theo hai phương thức chuyển nghĩa chính: ẩn dụ và hoán dụ ngữ nghĩa.
	4. Ngữ liệu nghiên cứu	
	- Những đơn vị từ vựng hiện diện trong các từ điển thuật ngữ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, cụ thể là: từ điển Sinh học, từ điển thuật ngữ Toán học, từ điển Vật lí phổ thông, từ điển Hóa học phổ thông; và lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như: từ điển Triết học, từ điển thuật ngữ Văn học, từ điển Tâm lý, từ điển giải thích thuật ngữ Ngôn ngữ học.
	- Dựa trên các văn bản khoa học, ngữ liệu của các sách giáo khoa và bài báo chuyên môn, đặc biệt là những sách cung cấp tri thức như bách khoa thư chuyên ngành.
	Từ hai nguồn ngữ liệu trên, chúng tôi có những nguồn ngữ liệu về thuật ngữ của tiếng Việt. Những thuật ngữ này vốn là từ thường nay được dùng trong văn bản khoa học, sách giáo khoa, tài liệu chuyên môn với những nội dung khoa học của nó.
	5. Phương pháp nghiên cứu	
	Phương pháp chủ đạo của luận án là phương pháp qui nạp. Phương pháp này được thể hiện, được cụ thể hóa bằng các phương pháp, thủ pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học như: phương pháp phân tích nghĩa đơn vị từ qua văn bản, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, phương pháp miêu tả và so sánh đối chiếu, các thủ pháp thống kê định lượng và định tính. 
	6. Ý nghĩa của luận án
	6.1. Ý nghĩa lí luận	
	- Luận án góp phần giải thích một trong những con đường cấu tạo thuật ngữ của tiếng Việt là thuật ngữ hóa từ thường hay là sự chuyển đổi về chức năng và nghĩa của những từ thường qua chức năng và nội dung của những đơn vị thuật ngữ.
	- Kết quả của luận án làm sáng tỏ một khía cạnh của sự phát triển của từ vựng-ngữ nghĩa theo chiều sâu, sự phát triển về chất của các đơn vị từ vựng-ngữ nghĩa tiếng Việt, góp phần nghiên cứu lịch sử phát triển thuật ngữ tiếng Việt.
	6.2. Ý nghĩa thực tiễn	
	- Luận án phần nào cung cấp nguồn tư liệu cho các công trình nghiên cứu sự phát triển của từ vựng-ngữ nghĩa tiếng Việt.
	- Kết quả nghiên cứu đóng góp tư liệu cho việc chuẩn hóa, giữ gìn sự trong sáng và sự phát triển của tiếng Việt; giúp ích cho công việc nghiên cứu và biên soạn các loại từ điển.
	7. Bố cục của luận án
	Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Sự chuyển đổi chức năng-nghĩa trong phạm vi danh từ
Chương 3: Sự chuyển đổi chức năng-nghĩa trong phạm vi động từ và tính từ
Chương 4: Hệ quả của phương thức chuyển nghĩa và chuẩn hóa sự thuật ngữ hóa từ thường
Chương 1
TỔNG QUAN
	1.1. Đặt vấn đề
	Trong chương này, chúng tôi xác định những tri thức lí luận làm tiền đề cho việc triển khai luận án
	1.2. Các phạm vi chức năng trong ngôn ngữ học
	1.2.1. Những cách hiểu về chức năng
	Nội dung của chức năng được hiểu theo những cung bậc khác nhau nên chúng ta xem xét chức năng ở mỗi phạm vi xác định.
	1.2.2. Chức năng khái quát của ngôn ngữ
	Ngôn ngữ có hai chức năng quan trọng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, liên quan trực tiếp đến biểu đạt nghĩa trong ngôn ngữ: ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người; ngôn ngữ là công cụ của hoạt động tư duy.
	1.2.3. Chức năng và thuộc các đơn vị ngôn ngữ
	Trong ngôn ngữ học cấu trúc và sau này ngôn ngữ học chức năng ở mức độ khác nhau đều thừa nhận: những bộ phận cấu tạo của ngôn ngữ đều có những chức năng nhất định trong ngôn ngữ (âm vị, hình vị, từ, câu,...). 
	1.2.4. Chức năng trong hoạt động
	Ngôn ngữ đảm nhận những chức năng khác nhau trong hoạt động giao tiếp, tư duy, sáng tạo của con người. Việc nhận diện, xác định nghĩa không bắt đầu từ trạng thái tĩnh mà phải xem xét trong quá trình, trong sự xuất hiện, vận dụng, biến đổi và phát triển. 
	Những đơn vị từ vựng khi tham gia các phong cách chức năng thì chúng mang nghĩa chuyên môn khác nhau ở mỗi lĩnh vực. Vì vậy việc xác định phẩm chất nghĩa, nội dung nghĩa của đơn vị phải dựa vào hiện thực sinh động này. Đồng thời sự chuyển đổi phong cách là bằng chứng chuyển nghĩa. Nghĩa của từ luôn biến đổi phát triển. Quá trình chuyển đổi chức năng dẫn đến thay đổi nghĩa luôn xảy ra.
	1.3. Các quan điểm về nghĩa
	1.3.1. Nhận xét sơ bộ
	Khi nghiên cứu quá trình chuyển đổi chức năng-nghĩa mà luận án đề cập đến, chúng tôi dừng lại ở phạm vi nghĩa của đơn vị từ vựng, cụ thể hơn là nghĩa của ký hiệu từ, đồng thời trong cách nhìn tổng thể và đổi mới về quan niệm nghĩa từ vựng trong hoạt động, trong thực hiện các chức năng của ngôn ngữ tức là giao tiếp và tư duy. 
	1.3.2. Bản chất nghĩa từ vựng
	Nghĩa của từ là những hiện tượng tâm lí tồn tại trong ý thức của con người được mã hóa trong kí hiệu từ. Nghĩa của từ là một thực thể tinh thần cùng với phương diện hình thức lập thành một thể thống nhất gọi là từ. 
	1.3.3. Các loại nghĩa từ vựng của từ theo quy chiếu và theo cấu trúc - hệ thống
	Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam đã có những cách phân chia và cách gọi tên khác nhau về các thành phần nghĩa của từ. Tác giả Bùi Minh Toán cho rằng nghĩa từ vựng có những loại sau: nghĩa biểu vật, nghĩa biểu niệm, nghĩa tình thái và nghĩa ngữ pháp. Theo tác giả Đỗ Hữu Châu, ngoài những thành phần nghĩa nêu trên (nghĩa biểu vật, nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu thái, nghĩa ngữ pháp), nghĩa của từ còn có nghĩa liên hội. Tác giả Nguyễn Thiện Giáp đã đưa ra những loại nghĩa từ vựng mà giữa chúng không những có tính hệ thống mà còn có tính cấu trúc rõ ràng: nghĩa sở chỉ, nghĩa sở biểu, nghĩa sở dụng và nghĩa cấu trúc.
	1.3.4. Về việc xác định tầng nghĩa, kiểu nghĩa chức năng thuộc từ vựng
	Cách phân chia theo hướng lưỡng phân của những từ đa nghĩa như về mặt đồng đại và lịch đại có những hạn chế nhất định, không bao quát hết được sự đa dạng của vốn từ và các loại hình phong cách chức năng. Để khắc phục những hạn chế đó, Lê Quang Thiêm đã đề nghị phân chia các kiểu-loại nghĩa của từ đa nghĩa thành 3 tầng nghĩa và 6 kiểu nghĩa: 
- Tầng nghĩa trí tuệ: nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu hiện
- Tầng nghĩa thực tiễn: nghĩa biểu thị, nghĩa biểu chỉ
- Tầng nghĩa biểu trưng: nghĩa biểu trưng, nghĩa biểu tượng
1.3.5. Phạm vi nghĩa của những đơn vị từ vựng được khảo sát
Phạm vi nghĩa của các đơn vị từ vựng mà luận án nghiên cứu tập trung ở kiểu nghĩa biểu niệm thuộc tầng nghĩa trí tuệ và kiểu nghĩa biểu thị thuộc tầng nghĩa thực tiễn. Khi những từ thông thường này được sử dụng trong lĩnh vực khoa học thì chúng mang những khái niệm khoa học. Lúc này nghĩa của các đơn vị từ vựng đó thuộc kiểu nghĩa biểu niệm của tầng nghĩa trí tuệ. 
1.4. Sự chuyển đổi chức năng-nghĩa từ vựng
1.4.1. Mối quan hệ giữa chức năng với nghĩa từ vựng
Chức năng là cơ sở, biểu hiện của nghĩa. Nghĩa có mối liên hệ với chức năng của các loại đơn vị, yếu tố, biểu thức của ngôn ngữ trong cấu tạo cũng như sự hoạt động của chúng thể hiện ở các loại hình phong cách chức năng đa dạng khác nhau.
1.4.2. Về cách hiểu chuyển đổi chức năng-nghĩa từ vựng
Chúng tôi đưa ra cách hiểu về sự chuyển đổi chức năng-nghĩa của từ nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu của luận án: Sự chuyển đổi chức năng-nghĩa của từ là sự tồn tại một từ A hoàn thành chức năng a và có nội dung nghĩa a’, khi từ A đó có khả năng hoàn thành chức năng khác là b thì sẽ sinh ra nội dung nghĩa khác là b’ và nội dung nghĩa a’ và b’ vẫn còn có nét nghĩa chung nào đó nhưng nội dung mỗi nghĩa trong tổng thể là khác nhau do chức năng quy định.
1.4.3. Các biểu hiện của sự chuyển đổi chức năng-nghĩa từ vựng
1.4.3.1. Biểu hiện 1: chuyển từ loại giữa các thực từ
Về bản chất, đây là sự chuyển đổi cơ cấu nghĩa và kèm theo đó là sự chuyển đổi chức năng ngữ pháp.
1.4.3.2.  Biểu hiện 2: chuyển hoá từ thực từ sang hư từ
Đây là sự chuyển hóa phạm trù. 
1.4.3.3. Biểu hiện 3: kiêm chức trong đa nghĩa
Sự chuyển đổi chức năng trong nội bộ một từ dẫn đến sự thay đổi nghĩa, định hình nội dung nghĩa trong những phạm vi chức năng khác nhau. Đây chính là phần mà chúng tôi nghiên cứu trong luận án này. Cụ thể là chúng tôi nghiên cứu sự chuyển đổi các thuộc từ cơ bản, tức là thực từ định danh cơ bản: danh từ, động từ, tính từ. Vd: “no” vốn là từ thông thường (với nghĩa biểu thị) “ở trạng thái nhu cầu sinh lý về ăn uống được thỏa mãn đầy đủ” sau đó nó kiêm thêm chức năng thuật ngữ thu nạp thêm nội dung mới (nghĩa biểu niệm) trong lĩnh vực chuyên môn Hóa học “ở trạng thái đã kết hợp đủ, không còn hóa trị tự do để kết hợp thêm nguyên tố khác”. 
1.5. Tiểu kết 
Chức năng mà luận án nghiên cứu là chức năng hoạt động và phạm vi nghĩa của những đơn vị từ vựng được khảo sát trải từ tầng nghĩa thực tiễn đến tầng nghĩa trí tuệ với hai kiểu nghĩa - nghĩa biểu thị và nghĩa biểu niệm. Sự chuyển đổi không chỉ được chứng minh bằng ngữ liệu (định lượng, định tính) mà còn đi sâu làm rõ phương thức chuyển đổi cơ cấu nghĩa (theo nội dung thuật ngữ hóa) trên ngữ liệu tiếng Việt với ba loại từ loại cơ bản: danh từ, động từ và tính từ. 
Chương 2
SỰ CHUYỂN ĐỔI CHỨC NĂNG - NGHĨA TRONG PHẠM VI 
DANH TỪ
2.1. Đặt vấn đề
Trong chương này, chúng tôi phân tích, miêu tả sự chuyển đổi chức năng-nghĩa, kết quả của quá trình thuật ngữ hóa thuộc phạm vi danh từ.
2.2. Về các loại danh từ
Trọng tâm vấn đề luận án khảo sát là đặc điểm chuyển đổi chức năng-nghĩa thuộc phạm vi ngữ nghĩa. Phạm vi xem xét trong chương này là danh từ chung.. Ngoài chức năng nghĩa thông thường, danh từ còn có chức năng chính xác hơn biểu thị khái niệm là nghĩa thuật ngữ. Đó chính là hiện tượng thuật ngữ hóa, tức vốn là một từ thường mang nghĩa thông thường nay kiêm thêm chức năng thuật ngữ với thuộc tính nội dung xác định, nội dung thuật ngữ khoa học (phân biệt nội dung thường dùng).
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]2.3. Sự chuyển đổi chức năng-nghĩa của danh từ trong các lĩnh vực khoa học khác nhau - Một biểu hiện đa dạng của khả năng thuật ngữ hóa
2.3.1. Sự chuyển đổi đa dạng chức năng-nghĩa của danh từ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
2.3.2. Sự chuyển đổi đa dạng chức năng-nghĩa của danh từ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
2.4. Kết quả phân tích định lượng và định tính
Những đơn vị chúng tôi chọn để khảo sát, thống kê, chứng minh và đưa thí dụ về sự chuyển đổi chức năng - nghĩa chỉ là từ - một trong hai loại đơn vị làm thành hệ thuật ngữ là từ và ngữ, cụ thể là từ đơn tiết và từ đa tiết.
2.4.1. Kết quả phân tích định lượng
Chúng tôi thống kê các thuật ngữ là danh từ đơn tiết và đa tiết vốn là từ thường nay kiêm thêm chức năng thuật ngữ trên các ngữ liệu thuộc lĩnh vực KHTN và lĩnh vực KHXH&NV với những kết quả như sau:
2.4.1.1. Ngữ liệu về lĩnh vực khoa học tự nhiên
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Chúng tôi đã khảo sát, thống kê các thuật ngữ hóa từ thông thường thuộc từ loại danh từ trong các ngữ liệu: SGK Toán học (THPT); TĐ Hóa học phổ thông; TĐ Sinh học; TĐ Vật lí phổ thông. 
	Kết quả thống kê được tổng hợp trong bảng 2.7 sau:
Bảng 2.7. Tỉ lệ thuật ngữ là danh từ đơn tiết và danh từ đa tiết trong lĩnh vực KHTN
	STT
	Tên ngữ liệu
	Từ loại
	Cấu tạo từ

	
	
	Danh từ
	Đơn tiết
	Đa tiết

	1. 
	SGK Toán học (THPT) 
(407 thuật ngữ)
	326
(80,09%)
	45
(13,8%)
	281
(86,2%)

	2. 
	TĐ Hóa học phổ thông
(223 thuật ngữ)
	179
(80,27%)
	32
(17,88%)
	147
(82,12%)

	3. 
	TĐ Sinh học
(366 thuật ngữ)
	293
(80,05%)
	119
(40,61%)
	174
(59,39%)

	4. 
	TĐ Vật lí phổ thông
(309 thuật ngữ)
	256
(82,85%)
	38
(14,84%)
	218
(85,16%)


	2.4.1.2. Nhận xét đánh giá
Kết quả ở bảng 2.7 cho thấy, thuật ngữ là danh từ chiếm đa số so với từ loại động từ và tính từ, chúng kiêm nghĩa thông thường (nghĩa biểu thị) và nghĩa khoa học (nghĩa biểu niệm). Trong đó, các thuật ngữ là danh từ đa tiết chiếm số lượng lớn. Tỉ lệ chênh lệch giữa thuật ngữ là danh từ đa tiết với thuật ngữ là danh từ đơn tiết thể hiện rất rõ trong SGK Toán học, TĐ Vật lí phổ thông, TĐ Hóa học phổ thông. Trong TĐ Sinh học, tuy số lượng thuật ngữ là danh từ đa tiết (59,39%) chiếm nhiều hơn số lượng thuật ngữ là danh từ đơn tiết (40,61%) nhưng tỉ lệ chênh lệch không nhiều.
2.4.1.3. Ngữ liệu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Chúng tôi đã thống kê và phân loại các thuật ngữ hóa từ thông thường thuộc từ loại danh từ trong các ngữ liệu: TĐ GTTN Ngôn ngữ học, TĐ Tâm lý, TĐTN Văn học, TĐ Triết học. 
Kết quả số liệu khảo sát, thống kê được tổng hợp trong bảng 2.12 sau:
Bảng 2.12. Tỉ lệ thuật ngữ là danh từ đơn tiết và danh từ đa tiết trong lĩnh vực KHXH&NV
	STT
	Tên ngữ liệu
	Từ loại
	Cấu tạo từ

	
	
	Danh từ
	Đơn tiết
	Đa tiết

	1
	TĐ GTTN Ngôn ngữ học
(206 thuật ngữ)
	162
(78,64%)
	15
(9,26%)
	147
(90,74%)

	2
	TĐ Tâm lý
(229 thuật ngữ)
	109
(47,60%)
	30
(27,52%)
	79
(72,48%)

	3
	TĐTN Văn học
(187 thuật ngữ
	157
(83,96%)
	29
(18,47%)
	128
(81,53%)

	4
	TĐ Triết học
(275 thuật ngữ)
	174
(63,28%)
	9
( 5,17%)
	165
(94,83%)


2.4.1.4. Nhận xét đánh giá
Tỉ lệ thuật ngữ là danh từ xuất hiện trong TĐTN Văn học cao nhất (83,96%), đứng thứ hai là TĐ GTTN Ngôn ngữ học (78,64%), đứng thứ ba là TĐ Triết học (63,28%) và thuật ngữ là danh từ có số lượng thấp nhất trong TĐ Tâm lý (47,6%).
Những thuật ngữ là danh từ đa tiết chiếm số lượng nhiều nhất trong TĐ Triết học (94,83%), lần lượt giảm dần trong TĐ GTTN Ngôn ngữ học (90,74%), sau là TĐTN Văn học (81,53%) và số lượng thuật ngữ là danh từ đa tiết chiếm ít hơn cả xuất hiện trong TĐ Tâm lý (72,48%). Những thuật ngữ là danh từ đơn tiết chiếm số lượng nhiều nhất trong TĐ Tâm lý (27,52%), lần lượt giảm dần trong TĐTN Văn học (18,47%), TĐ GTTN Ngôn ngữ học (9,26%), TĐ Triết học có thuật ngữ là danh từ đơn tiết (5,17%) chiếm số lượng ít nhất so với những loại tư liệu được khảo sát thuộc lĩnh vực KHXH&NV.
2.4.1.5. Tổng hợp và đánh giá chung
Kết quả khảo sát, thống kê từ các ngữ liệu trong lĩnh vực KHTN và lĩnh vực KHXH&NV được tổng hợp qua hình 2.12 sau:

Hình 2.12. Biểu đồ tỉ lệ thuật ngữ là danh từ đơn tiết và danh từ đa tiết tronglĩnh vực KHTN và lĩnh vực KHXH&NV
	2.4.2. Kết quả phân tích định tính
2.4.2.1. Biểu hiện khả năng chuyển nghĩa của thuật ngữ trong một chuyên ngành
a. Thuật ngữ bao hàm hai nội dung chuyên môn.Vd: biểu bì, độ
b. Thuật ngữ bao hàm ba nội dung chuyên môn. Vd: vôn
c. Thuật ngữ bao hàm bốn nội dung chuyên môn.Vd: từ vựng 
2.4.2.2. Thuật ngữ kiêm chức năng-nghĩa trong các chuyên ngành khác nhau
a. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
- TN kiêm những chức năng-nghĩa khác nhau trong 2 chuyên ngành.
- TN kiêm những chức năng-nghĩa khác nhau trong 3 chuyên ngành.
- TN kiêm những chức năng-nghĩa khác nhau trong 4 chuyên ngành
b. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
- TN kiêm những chức năng-nghĩa khác nhau trong 2 chuyên ngành. Vd: biến thể (VH – NNH)
- Thuật ngữ kiêm những chức năng-nghĩa khác nhau trong ba chuyên ngành. Vd: biểu tượng (VH – TL – Tr.H)
2.4.2.3. Nhận xét đánh giá
Thuật ngữ kiêm chức năng - nghĩa trong cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn. Hiện tượng này xảy ra ở cả thuật ngữ đơn tiết và thuật ngữ đa tiết. Đối với trường hợp trong một chuyên ngành, TN bao hàm nhiều nghĩa nhất (có tới 4 nghĩa) xuất hiện trong TĐ GTTN Ngôn ngữ học. Cuốn TĐ Triết học và TĐTN Văn học bao hàm số lượng nghĩa nhiều nhất trong một đơn vị chỉ là hai, duy nhất chỉ có TĐ Tâm lí không xuất hiện những thuật ngữ mang nhiều nghĩa.
Số lượng các thuật ngữ kiêm chức năng-nghĩa trong hai chuyên ngành chiếm áp đảo. Sự kiêm chức năng - nghĩa giữa các chuyên ngành xảy ra những trường hợp sau: thuật ngữ xuất hiện trong các ngành khoa học mang nội dung khoa học hoàn toàn giống nhau; thuật ngữ xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau mang nghĩa gần giống nhau; thuật ngữ xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau có ranh giới nghĩa rõ ràng. 
2.5. Tiểu kết
Kết quả khảo sát cho thấy ở từ loại danh từ mà phạm vi đề cập tới là danh từ chung, do đặc điểm chức năng - nghĩa của chúng, đã có quá trình chuyển đổi chức năng-nghĩa trong tính đồng nhất của từ với tỷ lệ khá cao. Quá trình chuyển đổi này xảy ra trong cả lĩnh vực KHTN và KHXH&NV.
Những phân tích định tính, tức dung lượng kiêm chức của các nghĩa cũng khá đa dạng. Dung lượng này không chỉ trong một chuyên ngành khoa học mà có thể thuộc các chuyên ngành khác nhau với nội dung nghĩa khác nhau. 
Có thể nói những biểu hiện về mặt định lượng cũng như định tính chứng tỏ quá trình thuật ngữ hóa từ thường, quá trình trí tuệ hóa nội dung nghĩa từ từ thường qua thuật ngữ là quá trình hiện thực trong tiếng Việt. Đây cũng là một phương thức cấu tạo thuật ngữ, phát triển từ vựng - ngữ nghĩa cần triệt để khai thác.
Chương 3
SỰ CHUYỂN ĐỔI CHỨC NĂNG - NGHĨA TRONG PHẠM VI
ĐỘNG TỪ VÀ TÍNH TỪ
3.1. Đặt vấn đề
Trong chương 3 này, chúng tôi khảo sát, phân tích sự chuyển đổi chức năng - nghĩa trong phạm vi từ loại động từ và tính từ. 
3.2. Về từ loại động từ, tính từ tiếng Việt và sự chuyển đổi chức năng-nghĩa của chúng trong các lĩnh vực khoa học khác nhau
	3.2.1. Các loại động từ và sự chuyển đổi chức năng - nghĩa của động từ trong các lĩnh vực khoa học khác nhau
Động từ là một trong ba từ loại cơ bản của tiếng Việt. Động từ là từ loại thực từ biểu thị hành động hoặc trạng thái như một quá trình và chủ yếu làm chức năng vị ngữ trong câu. Nhiều tác giả đã đưa ra cách hiểu và cách phân loại khác nhau về động từ. Ở đây, chúng tôi chỉ quan tâm tới vấn đề sự chuyển đổi chức năng - nghĩa của động từ trong các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi không xét tới các động từ tình thái, động từ chỉ quan hệ mang nghĩa trừu tượng mà chỉ xét những động từ gắn với phạm trù vận động.
	3.2.2. Các loại tính từ và sự chuyển đổi chức năng - nghĩa của tính từ trong các lĩnh vực khoa học khác nhau
Tính từ là từ loại có vị trí quan trọng trong các thực từ tiếng Việt, sau danh từ và động từ. Tính từ có ý nghĩa chỉ ra tính chất, các đặc trưng nói chung. Các tiểu loại tính từ được phân biệt dựa vào tiêu chí: ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng - nghĩa của cùng một đơn vị tính từ trong các lĩnh vực.
3.3. Sự chuyển đổi đa dạng chức năng - nghĩa trong phạm vi động từ
	3.3.1. Kết quả phân tích định lượng
3.3.1.1. Ngữ liệu về lĩnh vực khoa học tự nhiên
Kết quả số liệu khảo sát thống được tổng hợp trong bảng 3.9 sau:
Bảng 3.9. Tỉ lệ thuật ngữ là động từ đơn tiết và động từ đa tiết trong lĩnh vực KHTN
	STT
	Tên ngữ liệu
	Từ loại
	Cấu tạo từ

	
	
	Động từ
	Đơn tiết
	Đa tiết

	1. 
	SGK Toán học (THPT) 
(407 thuật ngữ)
	61
(14,99%)
	13
(21,31%)
	48
(78,69%)

	2. 
	TĐ Hóa học phổ thông
(223 thuật ngữ)
	41
(18.39%)
	7
(17,07%)
	34
(82,93%)

	3. 
	TĐ Sinh học
(366 thuật ngữ)
	53
(14,48%)
	12
(22,64%)
	41
(77.36%)

	4. 
	TĐ Vật lí phổ thông
(309 thuật ngữ)
	40
(12,94%)
	4
(10%)
	36
(90%)


3.3.1.2. Nhận xét đánh giá:
Bảng 3.9 trên cho thấy TN là động từ chiếm tỉ lệ ít hơn so với TN là danh từ. Những đơn vị này kiêm cả nghĩa thông thường và nghĩa TN. Số lượng TN là động từ xuất hiện trong TĐ Vật lí phổ thông thấp nhất (12,94%), tăng dần ở TĐ Sinh học (14,48%), SGK Toán học (14,99%) và cao nhất là TĐ Hóa học phổ thông (18,39%). Những thuật ngữ là động từ đa tiết chiếm số lượng áp đảo so với thuật ngữ động từ đơn tiết. 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]3.3.1.3. Ngữ liệu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Kết quả số liệu khảo sát thống được tổng hợp trong bảng 3.14sau:
Bảng 3.14. Tỉ lệ thuật ngữ là động từ đơn tiết và động từ đa tiết trong lĩnh vực KHXH&NV
	STT
	Tên ngữ liệu
	Từ loại
	Cấu tạo từ

	
	
	Động từ
	Đơn tiết
	Đa tiết

	1. 
	TĐ GTTN Ngôn ngữ học
(206 thuật ngữ)
	29
(14,08%)
	1
(3,45%)
	28
(96,55%)

	2. 
	TĐ Tâm lý
(229 thuật ngữ)
	89
(29,77%)
	21
(23,60%)
	68
(76,40%)

	3. 
	TĐ TN Văn học
(187 thuật ngữ)
	24
(12,83%)
	1
(4,17%)
	23
(95,83%)

	4. 
	TĐ Triết học
(275 thuật ngữ)
	53
(19,27%)
	6
(11,32%)
	47
(88,68%)


3.3.1.4. Nhận xét đánh giá
TN thuộc từ loại động từ kiêm chức năng-nghĩa trong phong cách sinh hoạt đời thường và phong cách khoa học có số lượng ít hơn rất nhiều so với thuật ngữ thuộc từ loại danh từ. Số lượng TN là động từ xuất hiện trong TĐ Tâm lí chiếm ưu thế nhất (29,77%), tiếp đến là TĐ Triết học (19,27%), sau đó là TĐ GTTN Ngôn ngữ học (14,08%) và thuật ngữ là động từ trong TĐ thuật ngữ Văn học có số lượng ít hơn cả (12,83%). 
Cũng như thuật ngữ thuộc từ loại danh từ, các thuật ngữ là động từ đa tiết có số lượng trội hơn hẳn các thuật ngữ là động từ đơn tiết. 
	3.3.2. Kết quả phân tích định tính
3.3.2.1. Biểu hiện khả năng chuyển nghĩa của thuật ngữ trong một chuyên ngành
a. Thuật ngữ bao hàm 2 nội dung chuyên môn. Vd: khai triển (T), ngưng tụ (HH)
b. Thuật ngữ bao hàm 3 nội dung chuyên môn. Vd: đối kháng (SH), 
3.3.2.2. Thuật ngữ kiêm chức năng-nghĩa trong các chuyên ngành khác nhau
a. Thuật ngữ kiêm chức năng - nghĩa trong hai chuyên ngành. Vd: đồng hóa (NNH – SH)
b. Thuật ngữ kiêm chức năng - nghĩa trong ba chuyên ngành.Vd: phân li (SH – HH – VL)
3.4. Sự chuyển đổi đa dạng chức năng - nghĩa trong phạm vi tính từ
	3.4.1. Kết quả phân tích định lượng
Chúng tôi đã thống kê các thuật ngữ là tính từ vốn là từ thường nay kiêm thêm chức năng thuật ngữ trên các ngữ liệu thuộc lĩnh vực KHTN và KHXH&NV với những kết quả như sau:
3.4.1.1. Ngữ liệu về lĩnh vực khoa học tự nhiên
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Kết quả khảo sát thống kê TN là tính từ trong ở chuyên ngành trong lĩnh vực KHTN được thể hiện trong bảng 3.19 sau:
Bảng 3.19. Tỉ lệ thuật ngữ là tính từ đơn tiết và tính từ đa tiết trong 
lĩnh vực KHTN
	STT
	Tên ngữ liệu
	Từ loại
	Cấu tạo từ

	
	
	Tính từ
	Đơn tiết
	Đa tiết

	1. 
	SGK Toán học (THPT) 
(407 thuật ngữ)
	20
(4,92%)
	9
(45%)
	11
(55%)

	2. 
	TĐ Hoá học phổ thông
(223 thuật ngữ)
	3
(1,34%)
	1
(33,33%)
	2
(66,67%)

	3. 
	TĐ Sinh học
(366 thuật ngữ)
	20
(5,47%)
	6
(30%)
	14
(70%)

	4. 
	TĐ Vật lí phổ thông
(309 thuật ngữ)
	13
(4,21%)
	1
(7,69%)
	12
(92,31%)


3.4.1.2. Nhận xét đánh giá
Những kết quả được tổng hợp trong bảng 3.15 đã phản ánh rõ số lượng thuật ngữ tính từ rất hạn chế, ít nhất so với thuật ngữ danh từ và thuật ngữ động từ. Những thuật ngữ tính từ xuất hiện nhiều nhất ở TĐ Sinh học (5,47%), đứng thứ hai là SGK Toán học (4,92%), đứng thứ ba là TĐ Vật lí phổ thông (4,21%) và đáng chú ý là trong TĐ Hóa học phổ thông có số lượng thuật ngữ tính từ rất ít, chiếm (1,34%). 
TN là tính từ đa tiết chiếm ưu thế hơn TN là tính từ đơn tiết. 
3.4.1.3. Ngữ liệu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Kết quả khảo sát thống kê TN là tính từ trong ở chuyên ngành trong lĩnh vực KHXH&NV được thể hiện trong bảng 3.24 sau:
Bảng 3.24. Tỉ lệ thuật ngữ là tính từ đơn tiết và tính từ đa tiết trong lĩnh vực KHXH&NV
	STT
	Tên ngữ liệu
	Từ loại
	Cấu tạo từ

	
	
	Tính từ
	Đơn tiết
	Đa tiết

	1
	TĐ Triết học
(275 thuật ngữ)
	48
(17,45%)
	4
( 5,17%)
	44
(94,83%)

	2
	TĐ GTTN Ngôn ngữ học
(206 thuật ngữ)
	15
(7,28%)
	1
(6,67%)
	14
(93,33%)

	3
	TĐ Tâm lý
(229 thuật ngữ)
	31
(22.63%)
	10
(32,26%)
	21
(67,74%)

	4
	TĐ thuật ngữ Văn học
(187 thuật ngữ)
	6
(3,21%)
	0
(0%)
	6
(100%)



3.4.1.4. Nhận xét đánh giá
Bảng 3.24 cho thấy: TĐ Tâm lý có số lượng thuật ngữ là tính từ nhiều nhất (22,63%), TĐ TN Văn học có số lượng thuật ngữ là tính từ ít nhất (3,21%). Sau TĐ Tâm lý thì số lượng thuật ngữ là tính từ giảm dần lần lượt trong TĐ triết học (17,45%) và TĐ GTTN Ngôn ngữ học (7,28%). 
Trong tổng số các thuật ngữ là tính từ được thống kê ở cuốn TĐ Triết học và cuốn TĐ GTTN Ngôn ngữ học thì hầu hết là thuật ngữ tính từ đa tiết, cụ thể là chiếm 94,83% trong TĐ Triết học, chiếm 93,33% trong GTTN Ngôn ngữ học. Đối với TĐTN Văn học, thuật ngữ là tính từ đa tiết chiếm tuyệt đối (100%), tức là không có một thuật ngữ là tính từ đơn tiết nào. TĐ Tâm lý có số lượng thuật ngữ là tính từ đơn tiết cao nhất (32,26%).
	3.4.2. Kết quả phân tích định tính
3.4.2.1. Biểu hiện khả năng chuyển nghĩa của thuật ngữ trong một chuyên ngành
Đối với tính từ, trong các tư liệu mà chúng tôi khảo sát, chúng tôi thấy chỉ có hiện tượng một thuật ngữ mang 2 nghĩa khác nhau xuất hiện trong chuyên ngành Toán học. Vd: vuông, lồi.
3.4.2.2. Thuật ngữ kiêm chức năng - nghĩa trong các chuyên ngành khác nhau
Trường hợp một đơn vị ngôn ngữ kiêm những chức năng - nghĩa trong những chuyên ngành khác nhau xuất hiện trong từ loại tính từ rất khiêm tốn. Kết quả thống kê khảo sát cho thấy có một thuật ngữ kiêm hai chức năng - nghĩa khác nhau trong hai chuyên ngành khác nhau. Cụ thể là thuật ngữ “mềm” kiêm chức năng - nghĩa trong lĩnh vực chuyên ngành Hoá học và Ngôn ngữ học.
3.5. Tổng hợp chung của ba từ loại: danh từ, động từ và tính từ
Bảng 3.25. Tỉ lệ thuật ngữ là danh từ, động từ, tính từ trong
lĩnh vực KHTN và lĩnh vực KHXH&NV

	STT
	Ngữ liệu
	Danh từ
	Động từ
	Tính từ
	Tổng

	1. 
	SGK Toán (PTTH)
	326
(80,09%)
	61
(14,99%)
	20
(4,92%)
	407
(100%)

	2. 
	TĐ Hoá học phổ thông
	179
(80,27%)
	41
(18,39%)
	3
(1,34%)
	223
(100%)

	3. 
	TĐ Sinh học
	293
(80,05%)
	53
(14,48%)
	20
(5,47%)
	336
(100%)

	4. 
	TĐ Vật lí phổ thông
	256
(82,85%)
	40
(12,94%)
	13
(4,21%)
	309
(100%)

	5. 
	TĐ GTTN Ngôn ngữ học
	162
(78,64%)
	29
(14,08%)
	15
(7,28%)
	206
(100%)

	6. 
	TĐ Tâm lý
	109
(47,60%)
	89
(29,77%)
	31
(22,63%)
	229
(100%)

	7. 
	TĐTN Văn học
	157
(83,96%)
	24
(12,83%)
	6
(3,21%)
	187
(100%)

	8. 
	TĐ Triết học
	174
(63,28%)
	53
(19,27%)
	48
(17,45%)
	275
(100%)


[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]	3.6. Tiểu kết
Kết quả được tổng hợp trong bảng 3.25 cho thấy quá trình chuyển đổi chức năng - nghĩa xảy ra ở cả danh từ, động từ và tính từ và biểu hiện rõ hơn cả là ở danh từ. Thuật ngữ là danh từ chiếm số lượng lớn, tiếp đến là động từ và cuối cùng là tính từ. Việc nói rằng thuật ngữ là chuyên danh (định danh, danh từ) cũng có ý nghĩa phù hợp của lớp từ này. Dù sự chuyển đổi chức năng - nghĩa ở động từ, tính từ không nhiều như ở danh từ, tuy nhiên vẫn không vắng bóng hẳn và có trường hợp cũng biểu hiện khá đa dạng. Chính sự đa dạng như đa nghĩa, đa ngành trong nội dung khái niệm khác nhau (hoặc biến thể) của sự chuyển đổi, thuật ngữ hóa từ thường ở cả ba từ loại cho thấy sự khẳng định phương thức cấu tạo thuật ngữ này; đồng thời cũng đặt ra vấn đề cần chuẩn hóa thuật ngữ trong phát triển và hội nhập. 
Chương 4
HỆ QUẢ CỦA PHƯƠNG THỨC CHUYỂN NGHĨA VÀ CHUẨN HÓA SỰ THUẬT NGỮ HÓA TỪ THƯỜNG
4.1.  Đặt vấn đề
Ở chương 4 này, chúng tôi nghiên cứu sự chuyển chức năng - nghĩa của từ theo hai phương thức ẩn dụ và hoán dụ trong phạm vi ba từ loại cơ bản của tiếng Việt như là nghiên cứu trường hợp. Ngoài ra, chúng tôi còn tổng hợp lại và rút ra hệ quả của sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt, đồng thời từ đó đưa ra một số kiến nghị về chuẩn hóa nghĩa thuật ngữ tiếng Việt.
4.2. Ẩn dụ và hoán dụ - hai phương thức chuyển nghĩa của từ
4.2.1. Quan niệm về ẩn dụ và hoán dụ trong ngôn ngữ học
Các tác giả trong và ngoài nước có đề cập nhiều về ẩn dụ và hoán dụ và phạm vi bàn luận của họ rất rộng. Chúng tôi chấp nhận sự phân biệt ẩn dụ, hoán dụ trong tu từ học và trong từ vựng-ngữ nghĩa học. Phạm vi mà chúng tôi lựa chọn là ẩn dụ và hoán dụ trong từ vựng - ngữ nghĩa.
4.2.2. Nghiên cứu trường hợp khả năng tạo thành nghĩa thuật ngữ của từ theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ
Phạm vi nghiên cứu của luận án là đi sâu phân tích ẩn dụ và hoán dụ như là các phương thức chuyển nghĩa cơ bản của từ tạo nghĩa thuật ngữ.
Phạm vi ngữ liệu khảo sát của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc phân tích, chứng minh những vấn đề trọng điểm được xem như là nghiên cứu trường hợp (case studies). Chúng tôi chỉ khảo sát thống kê và phân tích những đơn vị từ vựng thuộc cả ba loại từ loại trong tiếng Việt vốn mang nghĩa thông thường, sau này biến đổi, phát triển nghĩa tạo ra nghĩa thuật ngữ trên nguồn ngữ liệu “Từ điển tiếng Việt”.
4.2.3. Kết quả và biểu hiện chuyển tầng nghĩa theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ từ vựng
4.2.3.1. Kết quả của sự chuyển tầng nghĩa 
Bảng 4.1. Tỉ lệ nghĩa phái sinh theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ
	Tên ngữ liệu
	Từ loại

	
	Ẩn dụ
	Hoán dụ

	Từ  điển tiếng Việt
(201nghĩa thuật ngữ)
	134
(66,67%)
	67
(33,33%)


Bảng 4.2. Tỉ lệ thuật ngữ là danh từ, động từ và tính từ có nghĩa phái sinh theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ trong Từ điển tiếng Việt
	Tên ngữ liệu
	Từ loại

	
	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	Từ điển tiếng Việt
(181thuật ngữ)
	106
(58,56%)
	62
(34,25%)
	13
(7,19%)


4.2.3.2. Biểu hiện chuyển tầng nghĩa theo phương thức ẩn dụ từ vựng 
4.2.3.3. Biểu hiện chuyển tầng nghĩa theo phương thức hoán dụ từ vựng
4.2.3.4. Nhận xét đánh giá 
Sự chuyển tầng nghĩa theo phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ và hoán dụ biểu hiện rất đa dạng. Những nội dung chuyên môn phái sinh từ nghĩa cơ bản theo hai phương thức có biểu hiện thuần nhất (hoặc chỉ ẩn dụ hoặc chỉ hoán dụ) và đan xen ẩn dụ và hoán dụ. 
4.3. Hệ quả của sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng
4.3.1. Tình trạng thuật ngữ đa nghĩa trong một ngành
a. Tách nghĩa không thỏa đáng, thiếu chính xác. 
b. Thuật ngữ có khái niệm bao hàm nhiều nội dung được đánh dấu 1, 2, 3,… gây hiểu nhầm là nhiều khái niệm. 
c. Từ đa nghĩa chuyên môn
4.3.2. Tình trạng thuật ngữ đa nghĩa trong nhiều ngành
4.3.3. Kết quả đơn nghĩa thuật ngữ và đa nghĩa thuật ngữ trong các ngữ liệu nghiên cứu
4.3.4. Tình trạng đồng nghĩa thuật ngữ 
4.4. Một số kiến nghị về chuẩn hóa nghĩa thuật ngữ tiếng Việt
4.4.1. Tính đơn nghĩa của thuật ngữ
	Thuật ngữ cần phải có tính đơn nghĩa bởi vì thuật ngữ biểu đạt khái niệm khoa học nên phải chính xác (tiệm cận đến gần chân lí nhất), có tính chuẩn mực quốc tế. 
4.4.2. Trường hợp đồng nghĩa thuật ngữ
	Ưu tiên chọn những thuật ngữ ngắn gọn nhưng vẫn đủ dấu hiệu, thuộc tính cơ bản để truyền tải nội hàm khái niệm thuật ngữ; ưu tiên những thuật ngữ không có hư từ không cần thiết, tức là những từ không có nghĩa độc lập và chỉ đóng vai trò phụ trợ.
4.4.3. Trường hợp thuật ngữ đa khái niệm trong một ngành
	Do xuất phát từ những cơ sở lí luận khác nhau của các nhà khoa học nên họ có những quan điểm, khái niệm khác nhau. Vì thực tiễn như vậy nên những nhà biên soạn từ điển, sách giáo khoa hay tài liệu nghiên cứu cần hiểu rõ, xem xét nguồn gốc của các trường phái khoa học, phạm vi phục vụ đối tượng sử dụng,v.v. để chấp nhận và lựa chọn quan điểm này hay quan điểm khác cho phù hợp. 
4.4.4. Trường hợp đa khái niệm trong các ngành khoa học khác nhau
	Giải pháp đối với trường hợp thuật ngữ đa khái niệm trong các ngành khoa học khác nhau là đồng âm hóa để mỗi thuật ngữ chỉ có một nghĩa.
4.4.4.1. Đối với từ điển chuyên ngành
Đưa dạng đồng âm tương ứng với khái niệm thuộc ngành xác định đó để cung cấp tri thức cho người tra cứu và nên có chú thích, tránh sự nhầm lẫn thuật ngữ này với thuật ngữ đồng âm trong lĩnh vực khác 
4.4.4.2. Đối với từ điển phổ thông
Do mục tiêu chính của từ điển phổ thông là chủ yếu phản ánh tính đa nghĩa từ thường và có liên hệ với thuật ngữ do chuyển chức năng (thuật ngữ hóa từ thường) nên không cần xử lí như một đơn vị độc lập. Cách giải quyết bằng ghi chú (chm.) như “Từ điển tiếng Việt” do Hoàng Phê chủ biên đã thực hiện là thỏa đáng. Vấn đề cần chính xác hóa hơn nữa là chú thêm chuyên môn cụ thể (ngành Toán  (T), Hóa (H), v.v.) cho nghĩa tương ứng. Trường hợp này là một sự thừa nhận thuật ngữ đồng âm thuộc các ngành, chuyên ngành mà trong giới hạn của từ điển ngữ văn thì phải sắp xếp xen kẽ như vậy.
4.5. Tiểu kết
Thuật ngữ hóa từ thường là một trong những con đường hình thành thuật ngữ khoa học tiếng Việt hiệu quả và tiện lợi trong đó có hai phương thức chuyển nghĩa cơ bản của từ trong tạo nghĩa thuật ngữ là ẩn dụ và hoán dụ. Phương thức ẩn dụ thể hiện rõ tính ưu trội. Chuyển nghĩa theo hai phương thức này xảy ra ở cả trong một chuyên ngành và nhiều chuyên ngành, thuần nhất (hoặc chỉ ẩn dụ hoặc chỉ hoán dụ) và đan xen (cả ẩn dụ và hoán dụ).
Với kết quả từ việc thống kê, phân tích về sự chuyển đổi chức năng-nghĩa trong phạm vi ba từ loại đã cho thấy ngoài những ưu điểm về tính tiết kiệm, tiện lợi cho việc hình thành hệ thống thuật ngữ tiếng Việt thì cũng có những bất cập, đó là xảy ra tình trạng đa nghĩa thuật ngữ và đồng nghĩa thuật ngữ. Trước những thực trạng đó, luận án đã đưa ra một số giải pháp nhằm đảm bảo tính khoa học, tính chính xác cho thuật ngữ, trong đó giải pháp đồng âm hóa để đơn khái niệm hóa thuật ngữ đa khái niệm, đa nội dung giải thích trong từ điển là cần thiết.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở quán triệt quan niệm chức năng, nghĩa từ vựng, từ lịch sử nghiên cứu các con đường tạo thành thuật ngữ tiếng Việt, từ nhận thức về quá trình chuyển đổi chức năng - nghĩa, đồng thời thông qua sự thống kê khảo sát và phân tích về sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt (trên tư liệu thuật ngữ), chúng tôi rút ra những kết luận sau:
1. Từ đầu thế kỷ đến những năm cuối của thế kỷ XX, tiếng Việt đã có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt về mặt từ vựng trong đó đóng vai trò quan trọng là lớp thuật ngữ ở cả số lượng và chất lượng. Thuật ngữ tiếng Việt phát triển bằng những con đường khác nhau (cấu tạo từ, phát triển nghĩa mới cho những từ đã có, vay mượn…), trong đó phương thức tương đối quan trọng góp phần làm giàu vốn từ vựng tiếng Việt, đa dạng hoá hệ thống từ vựng tiếng Việt bằng con đường tiết kiệm là phương thức thuật ngữ hoá từ thường. Sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng đã diễn ra trong ba phạm vi từ loại (danh từ, động từ và tính từ) ở cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn. Quá trình thuật ngữ hoá từ thường xảy ra không chỉ ở từ đơn hình tiết mà còn ở từ đa hình tiết. Sự phân bố từ đơn hình tiết và từ đa hình tiết thể hiện rất rõ trong kết quả thống kê các ngữ liệu được nghiên cứu: tỉ lệ từ đa hình tiết cao hơn nhiều so với từ đơn hình tiết.
2. Sự xuất hiện quá trình chuyển đổi chức năng - nghĩa trong thực từ, cụ thể là danh từ, động từ, tính từ, tuy nhiên tỷ lệ giữa ba từ loại là không đồng đều. Hiện tượng thuật ngữ hoá từ thường xảy ra ở danh từ với số lượng cao nhất, tiếp đến là động từ, còn hiện tượng này xảy ra ở tính từ là thấp nhất. Hiện tượng xảy ra sự phân bố không đồng đều đó là điều tất yếu bởi danh từ biểu thị mọi thực thể tồn tại trong thực tại, còn động từ là từ loại mang nghĩa vận động. Các sự vật hiện tượng luôn chiếm số lượng lớn hơn các vận động, đặc biệt là trong thuật ngữ. Các đơn vị từ loại danh từ thường xuất hiện nhiều hơn hiện tượng đa nghĩa trong nhiều lĩnh vực khác nhau (lĩnh vực khoa học cũng như đời thường). Đối với từ loại tính từ, nó luôn đảm nhận chức năng hạn định, mỗi đơn vị tính từ có chức năng làm rõ thêm các đặc trưng, tính chất của các từ loại danh từ và động từ. Thực tế, bất cứ cái gì dùng chung để mô tả bao giờ cũng ít hơn cái riêng biệt được mô tả. Hay nói cách khác, danh từ và động từ thường là các đơn vị ngôn ngữ có khả năng chuyển đổi chức năng - nghĩa hơn tính từ. Chúng đã thể hiện rõ ràng thực chứng số lượng ngữ liệu lớn chúng tôi khảo sát.
3. Quá trình chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng tiếng Việt, cụ thể là quá trình thuật hoá từ thường không chỉ xảy ra sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ lĩnh vực đời thường sang một lĩnh vực chuyên môn khác mà nó còn có khả năng chuyển đổi sang nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Trong giới hạn một đơn vị tín hiệu (từ) đồng nhất, thậm chí trong một lĩnh vực chuyên môn, một đơn vị ngôn ngữ còn bao hàm nhiều nội dung chuyên môn khác nhau. Qua đó chúng ta thấy, đây là một quá trình mở rộng nghĩa, phát triển nghĩa trong hệ thống từ vựng tiếng Việt ngữ nghĩa một cách tiết kiệm, bởi cùng một vỏ đơn vị ngữ âm nhưng chúng có khả năng kiêm nhiều chức năng - nghĩa khác nhau khi xuất hiện trong những phong cách khác nhau. 
4. Sự kiêm chức năng - nghĩa giữa các chuyên ngành biểu hiện rất đa dạng: thuật ngữ xuất hiện trong các ngành khoa học mang nội dung khái niệm hoàn toàn giống nhau (hay còn gọi là sự vay mượn thuật ngữ); thuật ngữ xuất hiện trong các ngành khoa học chỉ mang nghĩa gần giống nhau; thuật ngữ xuất hiện trong các ngành khoa học có ranh giới nghĩa rõ ràng. Thuật ngữ là danh từ và động từ bao hàm nhiều nội dung chuyên môn khác nhau trong một lĩnh vực chuyên ngành hay kiêm nhiều chức năng - nghĩa trong các chuyên ngành diễn ra phong phú hơn thuật ngữ là tính từ. Đối với trường hợp trong một chuyên ngành, số lượng thuật ngữ bao hàm hai nghĩa chiếm tỉ lệ khá cao. Đối với trường hợp trong nhiều chuyên ngành, số lượng thuật ngữ kiêm chức năng - nghĩa xảy ra phổ biến nhất trong hai chuyên ngành.
5. Nhìn từ góc độ nội dung nghĩa, những đơn vị từ vựng được luận án nghiên cứu mang cả kiểu nghĩa biểu thị và kiểu nghĩa biểu niệm. Sự chuyển đổi chức năng - nghĩa của một đơn vị dẫn đến sự chuyển đổi kiểu nghĩa, tầng nghĩa. Cụ thể là những từ thông thường mang kiểu nghĩa biểu thị thuộc tầng nghĩa thực tiễn khi hoạt động trong các lĩnh vực khoa học thì kiêm thêm một hay nhiều kiểu nghĩa biểu niệm khác thuộc tầng nghĩa trí tuệ.
6. Qua việc nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy ẩn dụ và hoán dụ từ vựng là hai phương thức quan trọng trong sự chuyển nghĩa của từ, trong đó chuyển tầng nghĩa theo phương thức ẩn dụ chiếm ưu thế hơn phương thức hoán dụ. Hai phương thức này xảy ra ở cả ba từ loại (danh từ, động từ và tính từ) trong đó danh từ chiếm tỉ lệ cao nhất, sau đó là động từ còn tính từ chiếm tỉ lệ thấp nhất. Những nội dung chuyên môn phái sinh từ nghĩa cơ bản theo hai quan hệ: quan hệ thuần nhất (hoặc là chỉ ẩn dụ hoặc là chỉ hoán dụ) và quan hệ đan xen ẩn dụ và hoán dụ.
7. Từ những kết quả nghiên cứu, luận án đã nêu ra thực trạng của hệ thuật ngữ tiếng Việt còn có những bất cập và hạn chế như: đa nghĩa thuật ngữ trong một chuyên ngành, đa nghĩa thuật ngữ trong nhiều chuyên ngành và đồng nghĩa thuật ngữ. Tuy nhiên những hiện tượng này xảy ra không nhiều. Trước thực trạng đó, luận án đã đưa ra những giải pháp cho việc chuẩn hóa sự thuật ngữ hóa từ thường trong tiếng Việt nhằm góp phần xây dựng hệ thống thuật ngữ Việt Nam đảm bảo những đặc điểm cơ bản của thuật ngữ: tính khoa học (tính chính xác, tính hệ thống), tính quốc tế và tính dân tộc. Trong đó giải pháp đồng âm hóa để đơn khái niệm hóa thuật ngữ đa khái niệm trong từ điển là rất cần thiết. Hơn nữa, những giải pháp này còn góp phần nâng cao hiệu quả tri nhận cho người tiếp nhận tri thức qua từ điển.
8. Ngôn ngữ với tư cách là phương tiện truyền đạt và thể hiện tư tưởng, nó phải vận dụng tối đa cái hữu hạn về mặt hình thức biểu đạt của mình để thể hiện cái vô hạn là tư tưởng và thế giới hiện thực khách quan được phản ánh trong đó. Vì vậy, trong tiếng Việt đã xuất hiện quá trình chuyển đổi chức năng - nghĩa theo hướng thuật ngữ hoá nhằm thực hiện yêu cầu đó. Việc nghiên cứu quá trình chuyển đổi chức năng-nghĩa này cho phép chúng ta hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, vai trò của tư duy, của sự nhận thức và sự phát triển xã hội đối với sự phát triển ngôn ngữ, đồng thời chúng ta thấy được khả năng phát triển của tiếng Việt hiện đại trong việc diễn đạt các khái niệm thuộc các lĩnh vực khoa học trong thế giới hiện đại đang ngày càng phát triển, mở rộng, đào sâu.
9. Qua kết quả nghiên cứu của luận án, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chúng tôi nhận thấy còn nhiều nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu. Đặc biệt là nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng - nghĩa thuật ngữ sang từ thường. Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về đề tài này và có nhiều đóng góp hơn nữa để có thể dựng nên một bức tranh toàn diện về quá trình chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong hệ thống từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại.
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